
 
 

SỞ Y TẾ QUẢNG NINH 

TRUNG TÂM Y TẾ BÌNH LIÊU 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH CÁN BỘ TRỰC KHÁM CHỮA BỆNH TẾT ẤT TỲ NĂM 2025 

Từ ngày 25/01/2025- 02/02/2025 (Âm lịch từ 26/12/2024 đến ngày 05/01/2025) 

 
        Ngày tháng 

    Thứ 

Trực lãnh đạo BS Trực chung  

Trực hội ch n  

 

ĐD Trực  

Cấp cứu l u 

ĐD Trực  

khoa Ngoại  

ĐD trực  

Khoa Ph u thuật 

GMHS 

ĐD Trực 

 khoa Nội 

NHS  

Trực CSSKSS 

Thứ 7 25/01 

 (26 âm 

lịch) 

GĐ: Ngô Thị Bình 

DĐ: 0912545486 

BS. Hoàng Thị Loan 

DĐ: 0386668769 

Vi Văn Tiến 

DĐ: 0376554097/ 

Trần Bình Minh 

DĐ: 0984266938 

Hoàng Thị Thủy 

DĐ: 0915598544 

Tô Thị H ơng 

DĐ: 0368171938 

Trịnh Thị Thanh 

Hải 

DĐ: 0857284186 

 

Hoàng Thị Tuyết 

DĐ: 0389650169 

Mạ Thị Liều 

DĐ: 0975896096 

Chủ 

nhật 

 

26/01 

(27 âm 

lịch) 

 

PGĐ. Hoàng Văn 

Ch ơng 

DĐ: 0914650117 

 

 

L o Thị Y n 

DĐ: 0962323799 

Hoàng Thanh Bình 

SĐT: 0358710234/ Trần 

Bình Minh 

DĐ: 0984266938 

Hoàng Thị Trung 

DĐ: 0359539819 

 

Nình Hồng Bi n 

DĐ: 0973773911 

Mạ Thị Thu 

Thảo 

DĐ: 0367984171 

 

Hoàng Thị Lan 

DĐ:0979903289 

 

La Thị Sen 

DĐ: 0338436982 

Thứ 2 27/01 

(28 âm 

lịch) 

 

PGĐ. Hoàng Văn Khải 

DĐ: 0912545493 

Đinh Thị Khang 

DĐ: 0395349497 

Trần Bình Minh 

DĐ: 0984266938 

Lô T. Thu H ơng 

DĐ: 0378516570 

Hồ Tiến Thanh 

DĐ: 0354406064 

Hoàng Vĩnh 

Trung 

DĐ: 0869377298 

Hoàng Thị Th m 

DĐ: 0347233118 

 

 

Nình T.Thu 

Thảo 

DĐ: 0986256951 

Thứ   28/01 

(29 âm 

lịch) 

GĐ: Ngô Thị Bình 

DĐ: 0912545486 

Vy Thị H a 

DĐ: 0353014999 

Đ ng Văn C  ng 

DĐ: 0986823824/ 

Trần Bình Minh 

DĐ: 0984266938 

Chu Thị Lan 

DĐ: 0915251830 

Ngô Thị Mai 

DĐ: 0373599858 

Nông Mạnh 

Dũng 

DĐ:  0963804165 

 

Tạ Thị Thanh 

DĐ: 0339846300 

 

Nông Hà Xuyên 

DĐ: 0973368602 

 

 

Thứ   29/01 

(Mùng 

01 âm 

lịch) 

PGĐ. Hoàng Văn 

Ch ơng 

DĐ: 0914650117 

 

 

BS. Hoàng Thị Loan 

DĐ: 0386668769 

Vi Văn Tiến 

DĐ: 0376554097 

/ Trần Bình Minh 

DĐ: 0984266938 

 

Hoàng Thị Vân 

DĐ: 0376565385 

Mạ Văn C m 

DĐ: 0879188887 

 

Vi Tiến Nghiệp 

DĐ: 0915840866 

 

Nông Thiêm Phú 

DĐ: 0968592486 

Hà Thị Thanh 

DĐ: 0919930788 

 



Thứ 5 30/01 

(Mùng 

02 âm 

lịch) 

PGĐ. Hoàng Văn Khải 

DĐ: 0912545493 

L o Thị Y n 

DĐ: 0962323799 

Hoàng Thanh Bình 

SĐT: 0358710234 

Trần Bình Minh 

DĐ: 0984266938 

Hoàng Thị Trung 

DĐ: 0359539819 

 

Vi T. Ngọc Oanh 

DĐ: 0377501552 

 

Mạ Thị Thu 

Thảo 

DĐ: 0367984171 

Đinh Thị H ơng 

DĐ: 0945837969 

 

La Thị Sen 

DĐ: 0338436982 

Thứ 6 31/01 

( Mùng 

03 âm 

lịch) 

GĐ: Ngô Thị Bình 

DĐ: 0912545486 

Đinh Thị Khang 

DĐ: 0395349497 

Trần Bình Minh 

DĐ: 0984266938 

Chu Minh Trâm 

DĐ: 0966112617 

 

Tô Thị H ơng 

D Đ: 0368171938 

Loan Văn Toàn 

DĐ: 0335611494 

Hoàng Thị Lan 

DĐ:0979903289 

 

Mạ Thị Liều 

DĐ: 0975896096 

Thứ 7 01/02 

(Mùng 

04 âm 

lịch) 

PGĐ. Hoàng Văn 

Ch ơng 

DĐ: 0914650117 

 

 

Vy Thị H a 

DĐ: 0353014999 

Đ ng Văn C  ng 

DĐ: 0986823824/ 

Trần Bình Minh 

DĐ: 0984266938 

Hoàng Thị Thủy 

DĐ: 0915598544 

Nình Hồng Bi n 

DĐ: 0973773911 

Hoàng Vĩnh 

Trung 

DĐ: 0869377298 

Bùi Thị Việt 

DĐ: 0397118700 

Hà Thị Y n 

DĐ: 0973922132 

Chủ 

nhật 

02/02 

( Mùng 

05 âm 

lịch) 

PGĐ. Hoàng Văn Khải 

DĐ: 0912545493 

BS. Hoàng Thị Loan 

DĐ: 0386668769 

Vi Văn Tiến 

DĐ: 0376554097/ 

Trần Bình Minh 

DĐ: 0984266938 

Lô T. Thu H ơng 

DĐ: 0378516570 

Hồ Tiến Thanh 

DĐ: 0354406064 

Trịnh Thị Thanh 

Hải 

DĐ: 0857284186 

 

L ơng Thị Mai 

DĐ: 0382386432 

 

Nình T.Thu 

Thảo 

DĐ: 0986256951 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
DANH SÁCH CÁN BỘ TRỰC KHÁM CHỮA BỆNH TẾT ẤT TỲ NĂM 2025 

Từ ngày 25/01/2025- 02/02/2025 (Âm lịch từ 26/12/2024 đến ngày 05/01/2025) 

 
     Ngày tháng 

 

 Thứ 

Trực lái xe/ 

Trực hộ lý 

Trực si u âm Trực XN 

 

Trực X Quang/ CT Trực Kế 

toán/D  c 

Bảo vệ/ 

Thang máy 

Trực hành ch nh 

Thứ 7 25/01 

 (26 âm 

lịch) 

Lý Đức Thiện 

SĐT:0336867759 

Trần Thị Thủy 

DĐ:01638962054 

BS. Bế T. Kim Oanh 

DĐ: 0862698939 

L o Xuân Dũng 

SĐT:0862622115 

 

Hoàng Quốc L ơng 

/ BS. Bế T. Kim Oanh 

DĐ: 0862698939 

 

 

Bùi Ngọc Thiện 

SĐT: 0366398441 

Hoàng T. Mai Anh 

DĐ: 0365626516 

Vi Văn Minh 

DĐ: 0382601667 

M  Minh Hải 

DĐ: 0348960000 

 

 

La Thị Thủy 

DĐ: 0985925485 

 

Chủ 

nhật 

 

26/01 

(27 âm 

lịch) 

 

Trịnh Xuân 

Doanh 

SĐT: 0962735651 

Hà Thị L  ng 

DĐ: 0815598982 

BS: L o Thị Y n 

DĐ: 0962323799 

 

Bế Thu Thảo 

DĐ: 0902209 350 

Hà Mạnh Tr  ng 

DĐ: 0972199131 

/ Nông Văn Hải 

DĐ: 0966260958 

 

L ơng Văn Hùng 

SĐT: 0912794401 

Lô Tiến  Dũng 

DĐ: 0979239660 

 

Lô Văn Hoa 

DĐ:0977480464 

 

Hoàng Xuân Thiệp 

DĐ: 0975918184 

 

Thứ 2 27/01 

(28 âm 

lịch) 

 

Lý Đức Thiện 

SĐT:0336867759 

Nình Thị Thành 

DĐ: 0943517289 

YS: Hoàng Vĩnh Trung 

DĐ: 0869377298 

Loan Thị Hạnh 

DĐ: 0854512540 

 

Ngô Thi m Tào 

DĐ: 0396819665 

/  Nông Văn Hải 

DĐ: 0966260958 

 

Bùi Ngọc Thiện 

SĐT: 0366398441 

Chu Vĩnh D ơng 

DĐ: 091 5519886 

Vi Văn Minh 

DĐ: 0382601667 

Hoàng Xuân 

Thiệp 

DĐ: 0975918184 

L  Thị Thu Hằng 

DĐ: 0367959339 

Thứ 3 28/01 

(29 âm 

lịch) 

Trịnh Xuân 

Doanh 

SĐT: 0962735651 

Nguyễn Thị Lan 

SĐT: 0343817112 

 

BS. Bế T. Kim Oanh 

DĐ: 0862698939 

L o Xuân Dũng 

SĐT:0862622115 

 

Hoàng Quốc L ơng 

DĐ: 0943198670 

/ Bế T. Kim Oanh 

DĐ: 0862698939 

L ơng Văn Hùng 

SĐT: 0912794401 

Hoàng T. Mai Anh 

DĐ: 0365626516 

Lô Văn Hoa 

DĐ:0977480464 

Phạm Thị Uyên 

DĐ:0356922866 

Thứ 4 29/01 

(Mùng 

01 âm 

lịch) 

Lý Đức Thiện 

SĐT:0336867759 

Trần Thị Làu 

DĐ:01699248390 

 

BS. Bế T. Kim Oanh 

DĐ: 0862698939 

Hoàng Tiến Hà 

SĐT:0839221086 

Hà Mạnh Tr  ng 

DĐ: 0972199131 

/ Nông Văn Hải 

DĐ: 

0966260958086600588

9 

 

Bùi Ngọc Thiện 

SĐT: 0366398441 

Lô Tiến  Dũng 

DĐ: 0979239660 

Vi Văn Minh 

DĐ: 0382601667 

M  Minh Hải 

DĐ: 0348960000 

 

Hoàng Trung Hiếu 

DĐ: 0968508287 

 

 

Thứ 5 30/01 

(Mùng 

02 âm 

lịch) 

Trịnh Xuân 

Doanh 

SĐT: 0962735651 

Ngô Thị H ơng 

SĐT: 0966347857 

BS: L o Thị Y n 

DĐ: 0962323799 

 

Loan Thị Hạnh 

DĐ: 0854512540 

Hoàng Quốc L ơng 

DĐ: 0943198670 

/Nông Văn Hải 

DĐ: 0866005889 

 

L ơng Văn Hùng 

SĐT: 0912794401 

Chu Vĩnh D ơng 

DĐ: 0915519886 

Lô Văn Hoa 

DĐ:0977480464 

M  Minh Hải 

DĐ: 0348960000 

 

Thứ 6 31/01 

( Mùng 

03 âm 

lịch) 

Lý Đức Thiện 

SĐT:0336867759 

Trần Thị Thủy 

DĐ:01638962054 

 

BS. Bế T. Kim Oanh 

DĐ: 0862698939 

Bế Thu Thảo 

DĐ: 0902209 350 

Ngô Thi m Tào 

DĐ: 0396819665 

/ Bế T. Kim Oanh 

DĐ: 0862698939 

Bùi Ngọc Thiện 

SĐT: 0366398441 

Hoàng T. Mai Anh 

DĐ: 0365626516 

Vi Văn Minh 

DĐ: 0382601667 

Hoàng Xuân 

Thiệp 

DĐ: 0975918184 

 

Hoàng Xuân Thiệp 

DĐ: 0975918184 

 



Thứ 7 01/02 

(Mùng 

04 âm 

lịch) 

Trịnh Xuân 

Doanh 

SĐT: 0962735651 

Hà Thị L  ng 

DĐ: 0815598982 

YS: Hoàng Vĩnh Trung 

DĐ: 0869377298 

L o Xuân Dũng 

SĐT:0862622115 

 

Hà Mạnh Tr  ng 

DĐ: 0972199131 

/Nông Văn Hải 

DĐ: 0966260958 

 

L ơng Văn Hùng 

SĐT: 0912794401 

Lô Tiến  Dũng 

DĐ: 0979239660 

Lô Văn Hoa 

DĐ:0977480464 

Hoàng Thị Ph ơng 

DĐ:0392972304 

Chủ 

nhật 

02/02 

( Mùng 

05 âm 

lịch) 

Lý Đức Thiện 

SĐT:0336867759 

L  Thị Vân 

DĐ: 0395158438 

BS. Bế T. Kim Oanh 

DĐ: 0862698939 

Hoàng Tiến Hà 

SĐT:0839221086 

Ngô Thi m Tào 

DĐ: 0396819665/ 

Bế T. Kim Oanh 

DĐ: 0862698939 

Bùi Ngọc Thiện 

SĐT: 0366398441 

Chu Vĩnh D ơng 

DĐ: 0915519886 

Vi Văn Minh 

DĐ: 0382601667 

Hoàng Xuân 

Thiệp 

DĐ: 0975918184 

Hoàng Thị Ph ơng 

DĐ:0392972304 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DANH SÁCH CÁN BỘ TRỰC KHÁM CHỮA BỆNH TẾT ẤT TỲ NĂM 2025 

Từ ngày 25/01/2025- 02/02/2025 (Âm lịch từ 26/12/2024 đến ngày 05/01/2025) 
 

Thứ Ngày 
Bác sĩ trực CC ngoại viện  

+ Trực chuyển BN 

Điều d ỡng trực 

CC ngoại viện 

+ Trực chuyển BN 

Trực Lái xe 

Thứ 7 25/01 

 (26 âm lịch) 

Đinh Thị Khang 

DĐ: 0395349497 

Nông Mạnh Dũng 

DĐ:  0963804165 

 

Lý Đức Thiện 

SĐT: 0336867759 

Chủ nhật 

 

26/01 

(27 âm lịch) 

 

Đ ng Văn C  ng 

SĐT: 0986823824 

 

Nông Thiêm Phú 

DĐ: 0968592486 

 

Trịnh Xuân Doanh 

SĐT: 0962735651 

 
Thứ 2 27/01 

(28 âm lịch) 

 

L o Thị Y n 

DĐ: 0962323799 

Bùi Thị Việt 

DĐ: 0397118700 

Lý Đức Thiện 

SĐT: 0336867759 

Thứ   28/01 

(29 âm lịch) 

Hoàng Thanh Bình 

SĐT: 0358710234 

L ơng Thị Mai 

DĐ: 0382386432 

 

Trịnh Xuân Doanh 

SĐT: 0962735651 

 
Thứ   29/01 

(Mùng 01 âm lịch) 

Vy Thị H a 

SĐT: 0353014999 

Hoàng Thị Thủy 

DĐ: 0915598544 

Lý Đức Thiện 

SĐT: 0336867759 

Thứ 5 30/01 

(Mùng 02 âm lịch) 

Hoàng Thị Loan 

SĐT: 0386668769 

 

Ngô Thị Mai 

DĐ: 0373599858 

Trịnh Xuân Doanh 

SĐT: 0962735651 

 
Thứ 6 31/01 

( Mùng 03 âm lịch) 

Vi Văn Tiến 

DĐ: 0376554097 

 

Mạ Văn C m 

DĐ: 0879188887 

Lý Đức Thiện 

SĐT: 0336867759 

Thứ 7 01/02 

(Mùng 04 âm lịch) 

Đinh Thị Khang 

DĐ: 0395349497 

Hoàng Thị Trung 

DĐ: 0359539819 

 

Trịnh Xuân Doanh 

SĐT: 0962735651 

 

Chủ nhật 02/02 

( Mùng 05 âm lịch) 

Đ ng Văn C  ng 

SĐT: 0986823824 

 

Loan Văn Toàn 

DĐ: 0335611494 

Lý Đức Thiện 

SĐT: 0336867759 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

DANH SÁCH CÁN BỘ TRỰC PHÒNG KHÁM ĐKKV HOÀNH MÔ KHÁM CHỮA BỆNH TẾT ẤT TỲ NĂM 2025 

Từ ngày 25/01/2025 - 02/02/2025 (Âm lịch từ 26/12/2024 đến hết ngày 05/01/2025) 

  
     Ngày tháng 

 

 Thứ 

Trực chuyên môn Trực hộ lý Trực bảo vệ 

Thứ 7 25/01 

 (26 âm lịch) 

Ngô Thị Thành 

SĐT: 0362986682 

Hoàng Thị Thanh 

SĐT: 0398955592 

Ngô Tiến Anh 

SĐT: 0352377172 

Chủ nhật 

 

26/01 

(27 âm lịch) 

 

Hoàng Văn Hồng 

SĐT: 0399382048 

Hoàng Thị Thanh 

SĐT: 0398955592 

Ngô Tiến Anh 

SĐT: 0352377172 

Thứ 2 27/01 

(28 âm lịch) 

Đ ng Thị Hằng 

SĐT: 0374197737 

Hoàng Thị Thanh 

SĐT: 0398955592 

Ngô Tiến Anh 

SĐT: 0352377172 

Thứ   28/01 

(29 âm lịch) 

Nông Thị Hiền 

SĐT: 0853597904 

Hoàng Thị Thanh 

SĐT: 0398955592 

Ngô Tiến Anh 

SĐT: 0352377172 

Thứ   29/01 

(Mùng 01 âm lịch) 

SĐT: Ngô Tiến Sỹ 

0978242530 

Hoàng Thị Thanh 

SĐT: 0398955592 

Ngô Tiến Anh 

SĐT: 0352377172 

Thứ 5 30/01 

(Mùng 02 âm lịch) 

Ngô Thị Thành 

SĐT: 0362986682 

Hoàng Thị Thanh 

SĐT: 0398955592 

Ngô Tiến Anh 

SĐT: 0352377172 

Thứ 6 31/01 

( Mùng 03 âm lịch) 

Hoàng Văn Hồng 

SĐT: 0399382048 

Hoàng Thị Thanh 

SĐT: 0398955592 

Ngô Tiến Anh 

SĐT: 0352377172 

Thứ 7 01/02 

(Mùng 04 âm lịch) 

Đ ng Thị Hằng 

SĐT: 0374197737 

Hoàng Thị Thanh 

SĐT: 0398955592 

Ngô Tiến Anh 

SĐT: 0352377172 

Chủ nhật 02/02 

( Mùng 05 âm lịch) 

Nông Thị Hiền 

SĐT: 0853597904 

Hoàng Thị Thanh 

SĐT: 0398955592 

Ngô Tiến Anh 

SĐT: 0352377172 

 

 

                                                                                              
 

 

 

 

 

 

 



 

 

DANH SÁCH CÁN BỘ TRỰC TRẠM Y TẾ KHÁM CHỮA BỆNH TẾT ẤT TỲ NĂM 2025 

Từ ngày 25/01/2025- 02/02/2025 (Âm lịch từ 26/12/2024 đến hết ngày 05/01/2025) 

 
Ngày tháng 

 

Thứ 

TYT xã Đồng Văn 
TYT xã Hoành Mô 

 
TYT xã Đồng Tâm TYT xã Lục Hồn TYT xã Húc Động TYT xã Vô Ngại TYT Thị Trấn 

Thứ 7 

25/01 

(26 âm lịch) 

Hoàng Thị Li n 

Sđt: 0976282836 

Ngô Tiến Chau 

Sđt: 0987536838 

Hà Quang Tùng 

0388616489 

Tô Thị Ngân 

0918930586 

Trần Văn Kim 

0961541989 

La Thị Thùy 

0377980846 

Loan Thị Dung 

0388978824 

Chủ 

nhật 

 

26/01 

(27 âm lịch) 

 

Vi Văn Nồng 

Sđt: 0917312522 

Ngô Thị Thùy Linh 

Sđt: 0979043537 

Ngũ Thị Hoàng 

0986750462 

Hoàng T. Kim Oanh 

0967026956 

 

 

 

Nông Thị Chung 

0989298241 

Hoàng Văn Ba 

0912488295 

Hoàng Thị H i 

0387873378 

Thứ 2 

27/01 

(28 âm lịch) 

 

Hoàng Tiến Thanh 

Sđt: 0334658688 

Tô Thị Mai 

Sđt: 0387683415 

 

Ph ng Thị Nồng 

0394228756 

Loan Thị Quy n 

0378750125 

Trần Đức Nghiệp 

0944454185 

Lài Văn Thành 

0973498666 

 

Hoàng Thị Huyền 

0335275810 

 

Thứ   

28/01 

(29 âm lịch) 

Trần Thị Lan 

Sđt: 0985984262 

Hoàng Thị Hằng 

Sđt: 0387097658 

Mạ Thị Lan 

0359164486 

L ơng Xuân Ch ơng 

0365839856 

La A Thầu 

0396002901 

Mạ Văn Trình 

0367196692 

Nông Thị Bình 

0987185966 

Thứ   

29/01 

(Mùng 01 âm 

lịch) 

Ngô Thị Lý 

Sđt: 0367247144 

Phan Thị Hùng 

Sđt: 0398159118 

Hà Quang Tùng 

0388616489 

Hoàng Tiến Anh 

0963007163 

 

 

Trần Văn Kim 

0961541989 

Hoàng Thị Tý 

0387684266 

Nông Thanh Huấn 

0352663317 

Thứ 5 

30/01 

(Mùng 02 âm 

lịch) 

Hoàng Thị Li n 

Sđt: 0976282836 

Ngô Tiến Chau 

Sđt: 0987536838 

Ngũ Thị Hoàng 

0986750462 

Tô Thị Ngân 

0918930586 

Nông Thị Chung 

0989298241 

Hoàng Văn Ba 

0912488295 

L  Thị Tần 

0394808666 

Thứ 6 

31/01 

( Mùng 03 

âm lịch) 

Vi Văn Nồng 

Sđt: 0917312522 

Ngô Thị Thùy Linh 

Sđt: 0979043537 

Vi văn Ng  

0834821402 

 

Hoàng T. Kim Oanh 

0967026956 

 

 

 

Trần Đức Nghiệp 

0944454185 

Lục Thị Thành 

0392694882 

Loan Thị Dung 

0388978824 

Thứ 7 

01/02 

(Mùng 04 âm 

lịch) 

Hoàng Tiến Thanh 

Sđt: 0334658688 

Tô Thị Mai 

Sđt: 0387683415 

L ơng Thị Hằng 

0392030583 

Loan Thị Quy n 

0378750125 

La A Thầu 

0396002901 

La Thị Thùy 

0377980846 

Hoàng Thị H i 

0387873378 

Chủ 

nhật 

02/02 

( Mùng 05 

âm lịch) 

Trần Thị Lan 

Sđt: 0985984262 

Hoàng Thị Hằng 

Sđt: 0387097658 

Ph ng Thị Nồng 

0394228756 

L ơng Xuân Ch ơng 

0365839856 

 

Trần Văn Kim 

0961541989 

Lài Văn Thành 

0973498666 

 

Hoàng Thị Huyền 

0335275810 

 



 

DANH SÁCH CÁN BỘ TRỰC PHÒNG CHỐNG DỊCH  

PHỤC PHỤC VỤ TẾT ẤT TỲ NĂM 2025 

Từ ngày 25/01/2025 - 02/02/2025 (Âm lịch từ 26/12/2024 đến hết ngày 05/01/2025) 

  

     Ngày tháng 

 

 Thứ 

Cán bộ trực Điện thoại di động 

Thứ 7 25/01 

 (26 âm lịch) 

Hoàng Thị B ch 0986078555 

Chủ 

nhật 

26/01 

(27 âm lịch) 

Hoàng Thị B ch 0986078555 

Thứ 2 27/01 

(28 âm lịch) 

Hoàng Thị B ch 0986078555 

Thứ   28/01 

(29 âm lịch) 

Hoàng Thị B ch 0986078555 

Thứ   29/01 

(Mùng 01 âm lịch) 

Hoàng Thị B ch 0986078555 

Thứ 5 30/01 

(Mùng 02 âm lịch) 

Hoàng Thị B ch 0986078555 

Thứ 6 31/01 

( Mùng 03 âm lịch) 

Hoàng Thị B ch 0986078555 

Thứ 7 01/02 

(Mùng 04 âm lịch) 

Hoàng Thị B ch 0986078555 

Chủ 

nhật 

02/02 

( Mùng 05 âm lịch) 

Hoàng Thị B ch 0986078555 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH CÁN BỘ TRỰC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 

PHỤC VỤ TẾT ẤT TỲ NĂM 2025 

Từ ngày 25/01/2025- 02/02/2025  

(Âm lịch từ 26/12/2024 đến ngày 05/01/2025) 

 

Thứ Ngày Cán bộ trực 

 
Thứ 7 

25/01  

(26 âm lịch) 
M  Minh Hải 

SĐT:0348960000 

Chủ nhật 
26/01 

(27 âm lịch) 

Hoàng Thị Ph ơng 

SĐT: 0392972304 

Thứ 2 
27/01 

(28 âm lịch) 
M  Minh Hải 

SĐT:0348960000 

Thứ 3 
28/01 

(29 âm lịch) 

Hoàng Thị Ph ơng 

SĐT: 0392972304 

Thứ 4 
29/01 

(Mùng 01 âm lịch) 

M  Minh Hải 

SĐT:0348960000 

Thứ 5 
30/01 

(Mùng 02 âm lịch) 

Hoàng Thị Ph ơng 

SĐT: 0392972304 

Thứ 6 
31/01 

( Mùng 03 âm lịch) 

M  Minh Hải 

SĐT:0348960000 

Thứ 7 
01/02 

(Mùng 04 âm lịch) 

Hoàng Thị Ph ơng 

SĐT: 0392972304 

Chủ nhật 
02/02 

( Mùng 05 âm lịch) 

M  Minh Hải 

SĐT:0348960000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH CÁN BỘ TRỰC BÁO CÁO PHỤC VỤ TẾT ẤT TỲ NĂM 2025 

Từ ngày 25/01/2025 - 02/02/2025 (Âm lịch từ 26/12/2024 đến hết ngày 05/01/2025) 

 

 
     Ngày tháng 

 

 Thứ 

Cán bộ trực Điện thoại di động 

Thứ 7 25/01 

 (26 âm lịch) 

Hoàng Thị Ph ơng 0392972304 

Chủ nhật 

 

26/01 

(27 âm lịch) 

 

La Thị Thủy 0985925485 

Thứ 2 27/01 

(28 âm lịch) 

 

Hoàng Trung Hiếu 

 

0968508287 

 

Thứ   28/01 

(29 âm lịch) 

M  Minh Hải 0348960000 

Thứ   29/01 

(Mùng 01 âm lịch) 

Hoàng Hải Yến 0366789756 

Thứ 5 30/01 

(Mùng 02 âm lịch) 

La Thị Thủy 0985925485 

Thứ 6 31/01 

( Mùng 03 âm lịch) 

Hoàng Trung Hiếu 

 

0968508287 

 

Thứ 7 01/02 

(Mùng 04 âm lịch) 

M  Minh Hải 0348960000 

Chủ nhật 02/02 

( Mùng 05 âm lịch) 

Hoàng Thị Ph ơng 0392972304 

 

(Dự kiến số người bệnh nằm điều trị nội trú trong dịp tết tại Trung tâm y tế huyện bình 

Liêu: 40 người). 

 

Ng  i lập danh sách 

 

 
 

 

La Thị Thủy 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Ngô Thị Bình 
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